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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN K 

TỈNH HÒA BÌNH 

Bản án số: 09/2022/HS-ST 

Ngày 27/01/2022 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN K, TỈNH HÒA BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Đà Giang 

Các Hội thẩm nhân dân:  ng Ng  Trung T nh 

  Ông B i V n   a 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị  nh  h  ng – Th  ký Tòa án nhân dân 

huyện K, tỉnh   a Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện K, tỉnh Hòa Bình tham gia phiên 

tòa: Ông B i Đ nh D  ng - Kiểm sát viên. 

Ngày 27/01/2022 tại trụ sở T a án nhân dân huyện K, tỉnh   a B nh xét xử s  

thẩm c ng khai vụ án hình sự s  thẩm thụ lý số: 63/2021/TLST-HS ngày 17/12/2021 

theo Quyết định đ a vụ án ra xét xử số: 07/2022/QĐXXST-HS ngày 14/01/2022 đối 

với bị cáo: 

   ch V n T (Tên gọi khác: không), sinh n m 1989 tại K - Hòa Bình. N i 

c  trú: X m Đ, x  V, huyện K, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình 

độ v n hoá (học vấn): 9/12; dân tộc:    ng; giới t nh: Nam; t n giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Quách V n Th, sinh n m 1955 (đ  chết) và bà B i 

Thị Nh, sinh n m 1957 (đ  chết); Gia đ nh c  hai anh em, bị cáo là con th  hai 

trong gia đ nh; c  v  là Nguyễn Thị  , sinh n m 1996.  

Tiền án: Không 

Tiền sự: 

- Ngày 11/3/2019 bị c  ng chế đ a vào c  sở cai nghiện b t buộc theo Quyết 

định số: 05/QĐ-TA ngày 05/3/2019 của T a án nhân dân huyện K (hi n đã ch p 

h nh  on ). 

- Ngày 08/4/2019 bị C ng an huyện K, tỉnh   a B nh xử phạt vi phạm hành 

ch nh về hành vi tiêu thụ tài sản do ng  i khác vi phạm mà c  bằng h nh th c phạt 

tiền 3.000.000VND ( a tri u đ n ) theo quyết định xử phạt hành ch nh số: 

120/QĐ-XPHC ngày 08/4/2019 (chưa nộp ti n phạt). 

Nhân thân: 
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- Ngày 20/9/2021 bị C ng an x  V, huyện K, tỉnh   a B nh xử phạt vi phạm 

hành ch nh về hành vi trộm c p tài sản (ngày 07/9/2021) bằng h nh th c phạt tiền 

1.500.000 VNĐ một tri u n m tr m n hìn đ n ) theo quyết định xử phạt hành 

ch nh số: 05/QĐ-XPHC (chưa nộp phạt). 

Bị cáo bị b t tạm giữ, tạm giam ngày 16/9/2021 đến nay, đ  c tr ch xuất có 

mặt tại phiên t a. 

- N ười tham  ia tố tụn  khác: 

Ng  i ch ng kiến: anh B i V n  , sinh n m 1986; 

Trú tại: x m Đ, x  V, huyện K, tỉnh   a B nh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu c  trong hồ s  vụ án và diễn biến tại phiên t a, nội dung vụ 

án đ  c t m t t nh  sau: 

Do bản thân là ng  i nghiện chất ma túy, khoảng 13 gi  ngày 15/9/2021 

Quách V n T đi một m nh t  nhà ra đ  ng tại quốc lộ 12B b t xe buýt đi lên 

Thành phố  . Đi đến đoạn đ  ng tr ớc c ng bệnh viện   học c  truyền  tại Thành 

phố   a B nh T xuống xe, đi bộ và nh n thấy một ng  i đàn  ng lạ mặt đ ng ở lề 

đ  ng T đi đến gần và hỏi: “Có hàng không?  (“hàng  ý T hỏi là ma túy loại 

Heroine). Ng  i đàn  ng lạ mặt trả l i: “C , lấy bao nhiêu? , T n i: “ ấy ba tr m 

ngh n . Sau đ  T đ a số tiền 300.000vnđ (Ba tr m n hìn đ n ) cho ng  i này, th  

nhận đ  c 01  một) gói giấy màu tr ng, bên trong ch a chất bột dạng cục màu 

tr ng. Rồi b t xe buýt quay về nhà tại x m Đ, xã V, huyện K, tỉnh   a B nh.  

Về tới nhà, T lấy ra một phần ma túy v a mua đ  c để sử dụng bằng h nh 

th c tiêm ch ch trực tiếp vào c  thể. Sau khi sử dụng xong, số ma túy c n lại T đ  

d ng dao lam c t, chia nhỏ, đ ng g i thanh 7 g i, trong đ  c  05 (n m) g i giấy 

màu xanh và 02 g i màu vàng bên trong đều ch a ma túy. T cất 06 g i giấy gồm 

05 (n m) g i màu xanh và 01 (một) g i màu vàng bên trong đều ch a ma túy vào 

một hộp nhựa màu cam rồi để vào hộp nhựa ở trên sàn nhà trong ph ng ngủ, 01 

(một) g i giấy màu vàng c n lại T cất giấu vào bên trong vỏ bao thuốc lá nh n 

hiệu “Th ng  ong  màu vàng mang theo ng  i để khi c  nhu cầu s  sử dụng cho 

bản thân. 

Khoảng 00 gi  30 phút ngày 16/9/2021, khi T để vỏ bao thuốc lá ch a g i 

ma túy trên ở cạnh gi  ng n i T đang nằm trong gian bếp nhà m nh th  t  c ng tác 

đội Cảnh sát điều tra tội phạm về   nh sự – Kinh tế –  a túy C ng an huyện K và 

C ng an x  V đến nhà yêu cầu mở cửa để kiểm tra đ  phát hiện b t quả tang thu 

giữ toàn bộ số ma túy gồm 7 g i, trong đ  06 g i giấy gồm 05 (n m) g i màu xanh 

và 01 (một) g i màu vàng bên trong đều ch a ma túy đựng trong một hộp nhựa 

màu cam ở trên sàn nhà trong ph ng ngủ, 01 (một) g i giấy màu vàng cất giấu vào 

bên trong vỏ bao thuốc lá nh n hiệu “Th ng  ong  màu vàng. Sau đ  C  quan 

điều tra lập biên bản b t ng  i phạm tội quả tang, d n giải Quách V n T về trụ sở 
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Công an huyện K làm việc.  

C  quan cảnh sát điều tra c ng an huyện K đ  tr ng cầu giám định tại Bản 

kết luận giám định số 277/K GĐ - CAT – PC09 ngày 10/11/2021 của  h ng kỹ 

thuật h nh sự C ng an tỉnh   a B nh, kết luận: 

“Ch t  ột dạn  cục m u trắn  tron  phon   ì niêm phon  số     một mặt 

 hi: “Tan  vật ch t n hi l  ma túy, thu  iữ khi  ắt quả tan   uách   n T, Sn: 

1989; trú tại:  óm Đ -   nh Tiến - K - Hòa Bình v o ngày 16/9/2 2  tại  óm Đ - 

  nh Tiến - K - Hòa Bình   ố   )”  ửi  iám định có khối lượn    05g  khôn  phảy 

khôn  n m  am) l  ma túy  loại Heroine. 

Ch t  ột dạn  cục m u trắn  tron      ói  i y tron  phon   ì số  2  một mặt 

 hi “Tan  vật ch t  hi l  ma túy  thu  iữ khi khám   t khẩn c p ch    của  uách 

  n T, Sn       trú tại  óm Đ – V – K – H a  ình v o n  y 16/9/202. (Số 02)” 

 ửi  iám định có t n  khối lượn  l         khôn  phẩy mư i tám  am)  là ma túy, 

loại Heroine” 

T n  khối lượn  ch t ma túy Heroin  uách   n T t n  trữ l   ,2    khôn  

phẩy hai mươi ba gam)  

Heroine nằm tron  danh mục I  số thứ tự     N hị định 7 /2   /NĐ- CP 

n  y  5/5/2    của Chính phủ. 

Vật ch ng thu giữ gồm: 

- 01 ( ột) phong b  niêm phong dán k n một mặt ghi: “  u vật c n lại sau 

giám định vụ: Quách V n T, sinh n m 1989 -  hạm tội về ma túy. Xảy ra ngày 

16/9/2021, tại x  V, huyện K, tỉnh   a B nh.  Tại m p c  dấu niêm phong của 

ph ng kỹ thuật  h nh sự C ng an tỉnh   a B nh và chữ ký các thành phần tham gia 

niêm phong. 

- 01 (một) vỏ bao thuốc là nh n hiệu “ T  NG   NG  màu vàng, bên trong 

không ch a đồ vật, tài liệu g .  

- 01 (một) hộp nhựa màu cam, bên trong kh ng ch a đồ vật, tài liệu g .  

Bản cáo trạng số 54/CT-VKS ngày 16/12/2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện K, tỉnh   a B nh truy tố bị cáo Quách V n T về tội tàng trữ trái ph p chất 

ma túy theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật h nh sự. 

Quá tr nh điều tra và tại phiên t a, bị cáo Quách V n T khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của m nh nh  bản cáo trạng đ  truy tố. Bị cáo kh ng c  ý kiến g  

về nội dung bản cáo trạng, không kêu oan.  

Tại phiên t a, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện K thực hành quyền 

c ng tố và kiểm sát x t xử giữ nguyên quyết định truy tố, tội danh đối với bị cáo. 

Đề nghị  ội đồng x t xử: 

- C n c  khoản điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 

của Bộ luật h nh sự: Tuyên bố bị cáo Quách V n T phạm tội tàng trữ trái ph p chất 
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ma túy; xử phạt bị cáo Quách V n T t  18 (mười tám) tháng t  đến 24 (hai mươi 

 ốn) tháng tù. 

- Về h nh phạt b  sung: Kh ng áp dụng h nh phạt b  sung đối với bị cáo. 

- Về vật ch ng vụ án: Đề nghị tịch thu tiêu hủy:  

+ 01 ( ột) phong b  niêm phong dán k n một mặt ghi: “  u vật c n lại sau 

giám định vụ: Quách V n T, Sn: 1989 -  hạm tội về ma túy. Xảy ra ngày 

16/9/2021, tại x  V, huyện K, tỉnh   a B nh.  Tại m p c  dấu niêm phong của 

ph ng kỹ thuật  h nh sự C ng an tỉnh   a B nh và chữ ký các thành phần tham gia 

niêm phong. 

+ 01 (một) vỏ bao thuốc là nh n hiệu “ T  NG   NG  màu vàng, bên trong 

kh ng ch a đồ vật, tài liệu g .  

+ 01 (một) hộp nhựa màu cam, bên trong kh ng ch a đồ vật, tài liệu g .  

- Về án ph  và quyền kháng cáo: Đề nghị  ội đồng x t xử tuyên bị cáo phải 

chịu án ph  và đ  c quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Các ý kiến tranh luận: Bị cáo nhận tội và thấy m c h nh phạt đại diện diện 

Viện kiểm sát đề nghị là nặng, ngoài ra kh ng c  ý kiến tranh luận thêm với đại 

diện Viện kiểm sát. 

Lời nói sau cùn  của  ị cáo: Bị cáo biết hành vi của m nh là phạm tội, bị cáo 

rất  n n n, hối cải, mong  ội đồng x t xử xem x t cho bị cáo đ  c h ởng m c 

h nh phạt thấp nhất c  thể để bị cáo sớm trở về x  hội, quyết tâm sửa chữa sai lầm, 

cai nghiện, trở thành công dân tốt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nội dung vụ án, c n c  vào các tài liệu trong hồ s  vụ án đ  đ  c 

tranh tụng tại phiên t a,  ội đồng x t xử nhận định nh  sau: 

[1]    tố tụn :  ành vi tố tụng, quyết định tố tụng của C  quan cảnh sát điều 

tra C ng an huyện K, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện K, Kiểm sát 

viên trong quá tr nh điều tra, truy tố đ  đ  c thực hiện đúng thẩm quyền, tr nh tự 

thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng h nh sự. Quá tr nh điều tra, truy tố 

những ng  i tham gia tố tụng kh ng c  khiếu nại, tố cáo hành vi, quyết định tố 

tụng của C  quan tiến hành tố tụng và ng  i c  thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

[2]    c n cứ  ác định tội danh, đi u luật áp dụn  đối v i  ị cáo: Tại phiên 

t a, bị cáo khai nhận hành vi tàng trữ trái ph p chất ma túy của m nh.   i khai của 

bị cáo ph  h p với l i khai tại C  quan điều tra, l i khai của ng  i ch ng kiến và 

những ch ng c  khác c  trong hồ s  vụ án.  ội đồng x t xử c  đủ c  sở kết luận: 

Khoảng 00 gi  30 phút ngày 16/9/2021 Quách V n T đ  c  hành vi tàng trữ trái 

ph p chất ma túy nhằm mục đ ch sử dụng trái phép 0,23g  khôn  phảy hai mươi ba 

gam) ma túy loại Heroine tại n i c  trú của Quách V n T thuộc địa phận x m Đ, 

xã V, huyện K, tỉnh Hòa Bình th  bị b t quả tang.  ành vi của bị cáo đ  cấu thành 

tội tàng trữ trái ph p chất ma túy. Bản cáo trạng truy tố bị cáo theo điểm c khoản 1 

Điều 249 của Bộ luật h nh sự là c  c n c , đúng ng  i, đúng tội. 
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[3]    tính ch t  mức độ h nh vi phạm tội  n n  lực chịu trách nhi m hình sự 

của  ị cáo:  ành vi của bị cáo là nguy hiểm cho x  hội, xâm phạm ch nh sách độc 

quyền quản lý của Nhà n ớc về ma túy và các chất gây nghiện, xâm phạm trật tự 

an toàn x  hội ở địa ph  ng. Bị cáo là ng  i c  đủ n ng lực trách nhiệm h nh sự, 

nhận th c đ  c tác hại của ma túy, biết việc tàng trữ trái phép chất ma túy bị pháp 

luật nghiêm cấm nh ng là ng  i nghiện chất ma túy, để c  ma túy sử dụng cho 

bản thân nên bị cáo đ  phạm tội. Cụ thể: Bị cáo đ  cất giấu ma túy n i c  trú nhằm 

tránh sự phát hiện của c  quan ch c n ng. Do vậy, cần c  m c án t  ng x ng với 

hành vi phạm tội của bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi đ i sống x  hội một th i gian 

mới đủ để cải tạo, giáo dục và ph ng ng a tội phạm chung. Tại phiên t a, đại diện 

Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo t  18 đến 24 tháng tù là có xem x t, đánh giá 

t nh chất m c độ hành vi phạm tội của bị cáo đ  gây ra. 

 [4]    các tình tiết t n  nặn    iảm nhẹ trách nhi m hình sự v  nhân thân: 

Về t nh tiết t ng nặng trách nhiệm h nh sự: Bị cáo không c  t nh tiết t ng 

nặng trách nhiệm h nh sự. 

Tuy nhiên, về nhân thân bị cáo c  nhân thân xấu: Ngày 20/9/2021 bị C ng an 

x  V, huyện K, tỉnh   a B nh xử phạt vi phạm hành ch nh về hành vi trộm c p tài 

sản (thực hiện hành vi vào ngày 07/9/2021) bằng h nh th c phạt tiền 1.500.000 

VNĐ  một tri u n m tr m n hìn đ n ) theo quyết định xử phạt hành ch nh số: 

05/QĐ-XPHC ngày 20/9/2021  chưa nộp phạt). 

Về tiền sự, bị cáo c  02 tiền sự: Ngày 11/3/2019 bị c  ng chế đ a vào c  sở 

cai nghiện b t buộc theo Quyết định số: 05/QĐ-T  ngày 05/3/2019 của T a án 

nhân dân huyện K.  ặc d  bị cáo đ  chấp hành xong việc cai nghiện b t buộc 

nh ng sau khi chấp hành xong ch a đ  c x a tiền sự bị cáo lại tiếp tục sử dụng và 

tàng trữ ma túy thể hiện sự coi th  ng pháp luật, xem nh  s c khỏe bản thân. Tiếp 

đ , ngày 08/4/2019 Quách V n T bị C ng an huyện K, tỉnh   a B nh xử phạt vi 

phạm hành ch nh về hành vi tiêu thụ tài sản do ng  i khác vi phạm pháp luật mà 

c  bằng h nh th c phạt tiền 3.000.000 VNĐ  a tri u đ n ) theo quyết định xử 

phạt hành ch nh số: 120/QĐ-XPHC  chưa nộp ti n phạt). Bị cáo đ  kh ng chấp 

hành quyết định hành ch nh của c  quan c  thẩm quyền, thể hiện kh ng c  ý th c 

tuân thủ pháp luật. Do vậy, cần áp dụng h nh phạt thật nghiêm kh c để r n đe bị 

cáo, đảm bảo ý ngh a của h nh phạt và ph ng ng a tội phạm trong x  hội.   

Về t nh tiết giảm nh  trách nhiệm h nh sự: Bị cáo thành khẩn khai báo;  n n n 

hối cải về hành vi phạm tội của m nh là t nh tiết giảm nh  trách nhiệm h nh sự quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật   nh sự. Bị cáo là ng  i dân tộc thiểu số, 

sinh sống tại x  V, huyện K là ở v ng miền núi c  điều kiện kinh tế – x  hội đặc 

biệt kh  kh n (theo Quyết định 861/QĐ-TTG của Thủ t ớng Ch nh phủ ngày 

04/6/2021) nên  ội đồng x t xử xem x t áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật h nh sự 

cho bị cáo khi quyết định hình phạt.  
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[5]    hình phạt    sun : Bản thân bị cáo là ng  i nghiện ma túy, là lao động 

tự do thu nhập kh ng  n định. Do vậy,  ội đồng x t xử kh ng áp dụng h nh phạt 

b  sung bằng tiền và các h nh phạt b  sung khác đối với bị cáo theo quy định tại 

khoản 5 Điều 249 của Bộ luật h nh sự. 

[6]    vật chứn  của vụ án: 

- 01 ( ột) phong b  niêm phong dán k n một mặt ghi: “  u vật c n lại sau 

giám định vụ: Quách V n T, sinh n m 1989 -  hạm tội về ma túy. Xảy ra ngày 

16/9/2021, tại x  V, huyện K, tỉnh   a B nh.  Tại m p c  dấu niêm phong của 

ph ng kỹ thuật  h nh sự C ng an tỉnh   a B nh và chữ ký các thành phần tham gia 

niêm phong là m u vật ma túy c n lại sau giám định, là loại Nhà n ớc cấm l u 

hành nên cần tịch thu tiêu hủy theo Điều 47 của Bộ luật h nh sự và Điều 106 của 

Bộ luật tố tụng h nh sự. 

- 01 (một) vỏ bao thuốc lá nh n hiệu “ T  NG   NG  màu vàng, bên trong 

không ch a đồ vật, tài liệu g  là dụng cụ bị cáo sử dụng để sử dụng tàng trữ ma túy 

trái ph p, 01 (một) hộp nhựa màu cam, bên trong không ch a đồ vật, tài liệu g , 

kh ng c n giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy; 

[7]    v n đ  khác:  

Đối với ng  i đàn  ng lạ mặt Quách V n T đ  h n mua ma túy ngày 

15/9/2021, quá tr nh điều tra, C  quan cảnh sát điều tra C ng an huyện K ch a xác 

định đ  c nên ch a xem x t xử lý trong vụ án này.   

 [8]    án phí: Bị cáo là ng  i bị kết án nên phải chịu án ph  h nh sự s  thẩm 

theo quy định của pháp luật. 

V  các l  trên; 

 UYẾT ĐỊNH: 

C n c  vào điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 của Bộ luật h nh sự;   

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Quách V n T phạm tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy . 

2. Về h nh phạt: Xử phạt bị cáo Quách V n T 18 (mười tám) tháng tù, th i 

hạn t  t nh t  ngày tạm giữ, tạm giam 16/9/2021. 

3. Về vật ch ng vụ án: C n c  vào Điều 47 của Bộ luật h nh sự và Điều 106 

của Bộ luật tố tụng h nh sự: Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) phong b  niêm phong dán 

k n một mặt ghi: “  u vật c n lại sau giám định vụ: Quách V n T, Sn 1989 - 

 hạm tội về ma túy. Xảy ra ngày 16/9/2021, tại x  V, huyện K, tỉnh   a B nh.  

Tại m p c  dấu niêm phong của ph ng kỹ thuật  h nh sự C ng an tỉnh   a B nh và 

chữ ký các thành phần tham gia niêm phong; 01  một) vỏ bao thuốc là nh n hiệu “ 

T  NG   NG  màu vàng; 01  một) hộp nhựa màu cam. 
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Các vật ch ng trên hiện đang l u giữ tại kho vật ch ng của Chi cục thi hành 

án dân sự huyện K theo biên bản về việc giao nhận vật ch ng, tài sản ngày 05 

tháng 01 n m 2022. 

4. Về án phí: C n c  vào khoản 2 Điều 136; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQ 14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Th  ng vụ Quốc 

hội quy định về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph  

Tòa án;  

Bị cáo Quách V n T phải chịu 200.000  Hai tr m n hìn) đồng án ph  h nh 

sự s  thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: C n c  vào Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng 

h nh sự bị cáo c  quyền kháng cáo trong th i hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án s  

thẩm. 

 

Nơi nhận: 
- T ND tỉnh   a B nh; 

- VKSND tỉnh   a B nh; 

- Sở t  pháp tỉnh   a B nh; 

- VKSND huyện K; 

- Chi cục T  DS huyện K; 

- CQCSĐT C ng an huyện K; 

- CQ T   S C ng an huyện K; 

- Trại tạm giam C ng an tỉnh   a B nh; 

- Bị cáo; 

-   u hồ s  vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  Ng yễn Thị Đà Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


